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Nguyễn Văn Quang 2

MỤC TIÊU CHƯƠNG 3

1. Trình bày & phân tích được sơ đồ tổng quát đầu vào, xử lý 
& đầu ra của HTTTKT.

2. Trình bày được chức năng các nhóm CSDL. Phân tích được 
mối quan hệ giữa chúng.

3. Trình bày & phân tích được các dữ liệu đầu vào của
HTTTKT.

4. Trình bày & phân tích được quy trình xử lý dữ liệu của các
phân hệ kế toán.

5. Trình bày & phân tích được ưu, nhược điểm của các PP xử
lý bút toán trùng.
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Khảo sát Phân tích

Thiết kế

Xây dựngTriển khai

Bảo trì & 
phát triển

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

Với mỗi giai đoạn:
- Mục đích.
- Những hoạt động chính.
- Các phương pháp thực hiện.
- Các kết quả.
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Số dư TK/
tồn kho đầu kỳ

QUY TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Nhập nghiệp vụ
phát sinh trong kỳ

Tổng hợp, tính số dư
TK/tồn kho cuối kỳ

Lập báo cáo tài chính
/quản trị
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1. Sơ đồ tổng quát đầu vào, xử lý & đầu ra của HTTTKT.

2. Đầu vào của HTTTKT.

3. Xử lý dữ liệu của HTTTKT.

4. Đầu ra của HTTTKT.

NỘI DUNG CHƯƠNG 3

Nguyễn Văn Quang 6

ĐẦU VÀO

Khởi tạo
ban đầu

Dữ liệu
phát sinh

trong kỳ & bút 
toán cuối kỳ

XỬ LÝ

Cơ sở dữ liệu
kế toán

Xử lý dữ liệu
theo quy trình

SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT ĐẦU VÀO, XỬ LÝ DL & ĐẦU RA

ĐẦU RA

Sổ sách
kế toán

Báo cáo kế toán
(kế toán tài 

chính, kế toán 
quản trị)

DL kết chuyển
kỳ sau
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1. Khai báo các thông số hệ thống.

2. Xây dựng & cập nhật các bộ mã.

3. Cập nhật số dư ban đầu.

4. Phân quyền sử dụng chương trình & truy cập dữ liệu.

KHỞI TẠO BAN ĐẦU
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Khai báo các thông số hệ thốngKhai báo các thông số hệ thống

1. Lý do khai báo các thông số hệ thống.

2. Các thông số khai báo.

KHỞI TẠO BAN ĐẦU
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Một phần mềm kế toán có thể đáp ứng cho nhiều DN trong

khi mỗi DN có đặc điểm, phương pháp hạch toán, ... khác 

nhau.

Lý do khai báo:

Thời điểm thực hiện:

Trước khi đưa phần mềm vào khai thác.

Khai báo các thông số hệ thốngKhai báo các thông số hệ thống

KHỞI TẠO BAN ĐẦU
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1. Thông tin chung về DN.

2. Thông tin về chế độ kế toán áp dụng tại DN.

3. Thông số khác.

Các thông số khai báoCác thông số khai báo

KHỞI TẠO BAN ĐẦU
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.......

Tên Kế toán trưởng10

Tên Tổng Giám đốc/Giám đốc9

Địa chỉ trang WEB8

Địa chỉ EMail7

Mã số thuế6

Số Fax5

Số điện thoại4

Địa chỉ đơn vị3

Tên đơn vị hạch toán2

Tên đơn vị chủ quản (nếu có)1

Nội dung khai báoSTT

Thông Thông tin tin chung về chung về DNDN

KHỞI TẠO BAN ĐẦU
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.......
Loại tiền tệ hạch toán (VND/ngoại tệ - USD, JPY, ...)9
PP tính giá thành (giản đơn/đơn đặt hàng/hệ số/tỷ lệ/...)8
Kỳ báo cáo (tháng/quý/năm)7
PP hạch toán ngoại tệ (tỷ giá thực tế/tỷ giá hạch toán)6
Hình thức sổ kế toán (NKý chung/CTGSổ/NKý sổ cái/NKý chứng từ)5
PP tính thuế (trực tiếp/khấu trừ)4
PP tính giá hàng tồn kho (FIFO/LIFO/bình quân/đích danh)3
PP hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên/kiểm kê định kỳ)2
PP tính khấu hao TSCĐ (tuyến tính/số dư giảm dần)1

Nội dung khai báoSTT

Thông Thông tin tin vềvề chếchế độđộ kếkế toántoán ápáp dụngdụng tạitại DNDN

KHỞI TẠO BAN ĐẦU
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.......
PP khử bút toán trùng1

Nội dung khai báoSTT

Thông số khácThông số khác

KHỞI TẠO BAN ĐẦU
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Ví dụ khai báo thông số hệ thống của phần mềm Fast Accounting



Nguyễn Văn Quang 15

Các bộ mã cần được xây dựng:

Người sử dụng Chg trình, …14PP tính giá xuất kho13
Mã loại chi phí12Đối tượng tập hợp chi phí11
Loại chứng từ10Kho9
K.hàng (phải thu, phải trả)8Cán bộ CNV7
Phòng ban6Loại tiền tệ5
Đơn vị tín dụng4NL, VL, CC, DC, TPhẩm, HH3
TSCĐ2Tài khoản1

Bộ mãSTTBộ mãSTT

- Tiền đề để cập nhật số dư ban đầu & nhập thông tin nghiệp vụ.

- Thực hiện sau khi hoàn thành khai báo các thông số hệ thống.

Xây dựng Xây dựng & & cập nhật các bộ mãcập nhật các bộ mã

KHỞI TẠO BAN ĐẦU
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Chi chú:

- Các phương pháp mã hoá được giới thiệu trong chương mã 

hoá dữ liệu kế toán.

- Trong quá trình sử dụng, bộ mã được cập nhật thường 

xuyên khi có đối tượng mới phát sinh.

Xây dựng Xây dựng & & cập nhật các bộ mãcập nhật các bộ mã

KHỞI TẠO BAN ĐẦU
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Số dư đầu 
kỳ

Số phát sinh 
tăng (Nợ/Có)

Số dư cuối 
kỳ

Số phát sinh 
giảm (Có/Nợ)

Kỳ

1

2

+ -

3

Kết chuyển

Số dư ban 
đầu Số phát sinh trong kỳ

Thời điểm thực hiện:
Sau khi hoàn thành việc xây dựng & cập nhật các bộ mã.

Số dư đầu 
kỳ

Số phát sinh 
tăng (Nợ/Có)

Số dư cuối 
kỳ

Số phát sinh 
giảm (Có/Nợ)

+ -

Số dư đầu 
kỳ

Kết chuyển

Cập nhật số dư Cập nhật số dư ban ban đầuđầu

KHỞI TẠO BAN ĐẦU
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...
Nguyên giá, khấu hao luỹ kế, số kỳ khấu hao.TSCĐ
Số dư đầu kỳĐối tượng tính giá thành

Số dư đầu kỳ theo từng loại ngoại tệ, đơn vị tín 
dụng.

Ngoại tệ

Số dư đầu kỳ.Tạm ứng, khách hàng
(phải thu, phải trả)

Tồn kho đầu kỳ (số lượng, đơn giá) đến thời 
điểm hiện tại theo từng kho.

NL, VL, CC, DC, TPhẩm,
Hàng hoá

Số dư đầu kỳ, luỹ kế số phát sinh (khi không 
phải đầu niên độ tài chính).

Tài khoản
Dữ liệu cập nhậtĐối tượng

Các đối tượng Các đối tượng && nộinội dung dung cần cập nhật số dư cần cập nhật số dư ban ban đầuđầu

KHỞI TẠO BAN ĐẦU
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Ví dụ nhập khởi tạo số dư tài khoản của phần mềm Fast Accounting
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Ví dụ nhập khởi tạo số dư công nợ phải thu
của phần mềm Fast Accounting
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Cơ sở
dữ liệu

Ghi dữ liệu

PHÂN QUYỀN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình kế toán
- Menu chức năng 1
- ...
- Menu chức năng n Đọc dữ liệu

Nhập dữ liệu

(thông qua menu)

In báo cáo

(thông qua menu) Truy cập dữ liệu

(không thông qua

Menu chương trình)Cần phân quyền với các đối tượng nàoCần phân quyền với các đối tượng nào ??

Nguyễn Văn Quang 22

Ví dụ phân quyền sử dụng của phần mềm Fast Accounting
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1. Dữ liệu phát sinh tại các phân hệ kế toán.

2. Các bút toán điều chỉnh cuối kỳ.

DỮ LIỆU PHÁT SINH TRONG KỲ
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Chứng từ

Ghi dữ liệu

CSDL
nhật ký

CSDL chi
tiết nhật ký

CSDL chi tiết 
biến động 

khác

Hàng 
tồn kho TSCĐ

Chi phí,
giá thành

Bán hàng
& CNợ

Tổng 
hợp

Các phân hệ kế toán của chương trình

Vốn bằng
tiền

Lương

DỮ LIỆU PHÁT SINH TẠI CÁC PHÂN HỆ KẾ TOÁN



Nguyễn Văn Quang 25

- Các bút toán phân bổ (CPSX chung, CP mua hàng, ...).

- Hạch toán khấu hao TSCĐ (nếu không có phân hệ theo dõi

TSCĐ hoặc phân hệ theo dõi TSCĐ không tự động tạo bút 

toán khấu hao).

- Lương & các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, 

KPCĐ) (nếu không có phân hệ theo dõi tiền lương hoặc phân 

hệ theo dõi tiền lương không tự động tạo bút toán trích theo 

lương).

- Lập dự phòng.

CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH CUỐI KỲ
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- Các bút toán về thuế.

- Các bút toán điều chỉnh sau khi kiểm kê.

- Các bút toán bù trừ công nợ.

- Các bút toán kết chuyển (TKhoản loại 5, 6, 7, 8 9,

TKhoản loại 9 4).

CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH CUỐI KỲ (tt)
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1. Hệ thống cơ sở dữ liệu (phụ lục).

2. Quy trình luân chuyển, xử lý dữ liệu & cung cấp thông tin.

3. Xử lý bút toán trùng.

XỬ LÝ DỮ LIỆU
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1. Khái niệm cơ sở dữ liệu.

2. Chức năng, cấu trúc các tệp cơ sở dữ liệu kế toán.

HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU
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Dữ liệu
1

Dữ liệu
2

Dữ liệu
3

Dữ liệu
n

Hê ̣ quản trị
CSDL

Các tiện ích
của hệ quản

trị CSDL

………

…Tiền mặt VNĐ1111

…Tiền mặt111
…Ten_TKMa_TK

Trường (field)   

Mâ ̃u tin
(Record)

1111
131
TKCo

641
1111
TKNo

……

500.000001PC
100.000001PT
SoTienSo_CTuLoai_Ctu

1
n

KHÁI NIỆM CƠ SỞ DỮ LIỆU
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Có thể phân CSDL này thành các nhóm sau đây:

CSDL KẾ TOÁN

CSDL danh mục

CSDL tồn CSDL biến động

CSDL trung gian
CSDL 
hệ 

thống

- Mỗi phần mềm có hệ thống CSDL khác nhau nên quy trình 
luân chuyển, xử lý dữ liệu khác nhau.
- Để tạo thuận lợi trong nghiên cứu, chúng ta đề xuất một ví
dụ hệ thống CSDL mẫu.

CHỨC NĂNG, CẤU TRÚC CSDL KẾ TOÁN
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Lưu thông tin hệ thống:

- Danh mục các menu chức năng của chương trình.

- Danh sách người sử dụng chương trình.

- Các thông tin hệ thống chương trình.

- …

CSDL HỆ THỐNG
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- Lưu dữ liệu các bộ mã. Tạo cơ sở cho việc nhập số dư ban

đầu & các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ.

- Dữ liệu danh mục được nhập ban đầu ở bước xây dựng &

cập nhật bộ mã.

- Trong suốt quá trình sử dụng chương trình, nó được cập 

nhật thường xuyên khi phát sinh đối tượng mới.

- Ai có chức năng “Thêm” / “Sửa” / “Xoá” danh mục ?

- Gồm các DANH MỤC nào ?

CSDL DANH MỤC
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- Lưu trữ dữ liệu tồn/số dư đầu kỳ, cuối kỳ các đối tượng 

theo dõi.

- Dữ liệu cập nhật ở bước nhập số dư ban đầu.

- Tổ chức theo từng tháng, quý hoặc năm.

- Gồm các CSDL TỒN nào ?

CSDL TỒN
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- Lưu trữ dữ liệu các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ.

- Tổ chức theo từng tháng hoặc năm (nếu số lượng nghiệp 

vụ trong kỳ nhiều thường được tổ chức theo tháng).

CSDL BIẾN ĐỘNG
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- Lưu dữ liệu là kết quả của các quy trình xử lý, tổng hợp 

dữ liệu.

- Có thể tồn tại lâu dài hoặc được tạo ra trong quá trình xử 

lý dữ liệu rồi xoá ngay.

- CSDL được tạo ra trong quá trình xử lý rồi xoá ngay có 

cấu trúc phụ thuộc vào quá trình xử lý của người viết 

chương trình.

- CSDL tồn tại lâu dài là CSDL lưu dữ liệu lập báo cáo tài 

chính.

CSDL TRUNG GIAN
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CSDL hệ 
thống

CSDL trung 
gian

n

CSDL danh 
mục

1

CSDL biến 
động

n

Khởi tạo hệ 
thống, nhập số 

dư ban đầu

Nhập NVụ phát sinh,
ghi nhận, xử lý DLiệu Báo cáo

1

CSDL tồn
1

1

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÓM CSDL KẾ TOÁN

1

1
1

1
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1. Sơ đồ tổng quát cập nhật dữ liệu phát sinh trong kỳ.

2. Quy trình xử lý dữ liệu & cung cấp thông tin kế toán 
tổng hợp.

3. Quy trình xử lý dữ liệu & cung cấp thông tin kế toán
chi tiết.

QUY TRÌNH CẬP NHẬT, XỬ LÝ DỮ LIỆU & CUNG CẤP THÔNG TIN
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Chứng từ gốc

- Loại chứng từ
- Số chứng từ
- Ngày
- Họ, tên
- Đơn vị
- Diễn giải
- ...

CSDL
nhật ký

Các yếu tố
chi tiết chung

- Số tiền
- TKhoản Nợ
- TKhoản Có
- Đối tượng theo 
dõi công nợ
- Đối tượng tập 
hợp chi phí
- ...

Các yếu tố chi tiết 
khác liên quan

- Loại vật tư (NL, 
VL, CC, DC, HH, 
TP), số lượng, số
tiền.
- TSCĐ
- Ngoại tệ
- ...

}

Các yếu tố
tổng quát

CSDL chi tiết 
nhật ký

CSDL chi tiết 
biến động 

khác

SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT CẬP NHẬT DỮ LIỆU PHÁT SINH
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VÍ DỤ CẬP NHẬT DỮ LIỆUVÍ DỤ CẬP NHẬT DỮ LIỆU

NVụ 1: Ngày 03/11/N, đơn vị chi tiền mặt tạm ứng (phiếu
chi số 001) cho CBCNV có mã ABC với số tiền 700.000 
VNĐ.

NVụ 2: Ngày 04/11/N, đơn vị mua 2 loại vật tư có mã
0012 & 0054 (SLg: 10 & 20, Đgiá: 30.000 & 10.000 VNĐ) 
từ nhà cung ứng XYZ, nhập kho A (phiếu nhập số 001). 
Chưa trả tiền. Tổng tiền hàng 500.000 VNĐ, thuế GTGT 
10% (50.000 VNĐ).
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VÍ DỤ CẬP NHẬT DỮ LIỆUVÍ DỤ CẬP NHẬT DỮ LIỆU

NVụ 3: Ngày 07/11/N, đơn vị xuất bán vật tư mã 0012, từ 
kho A (phiếu xuất số 009), SLg: 5, Đgiá bán: 31.000 VNĐ 
cho KH KKH, Chưa trả tiền. thuế GTGT 10%.
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VÍ DỤ CẬP NHẬT DỮ LIỆUVÍ DỤ CẬP NHẬT DỮ LIỆU

CSDL Nh?t ký
Lo?i CT? S? CT? Ngày CT? N?i dung ...

CSDL Chi ti?t nh?t ký
Lo?i CT? S? CT? TKN? ĐT??ng N? TKCó ĐT??ng Có S? ti?n

CSDL Chi ti?t bi?n đ?ng khác
Lo?i CT? S? CT? Mã kho Mã VT? S? l??ng S? ti?n S? ti?n bán ...

A B C D E F G H I

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Bút toán phát sinh tại 
các phân hệ

Bút toán điều chỉnh
cuối kỳ

CSDL nhật ký CSDL chi tiết nhật ký

CSDL sổ cái

CSDL BCĐKTCSDL LCTT CSDL BCKQKD

CSDL công nợ

QUY TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU & CUNG CẤP THÔNG TIN KẾ TOÁN 
TỔNG HỢP

Cập nhật dữ liệu phát sinh
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CHI TIẾT NHẬT KÝ
Tài khoản Nợ i/
Đối tượng Nợ i

Số tiền

Tài khoản Có j/
Đối tượng Có j

SỔ CÁI/CÔNG NỢ

Số dư đầu kỳ

Phát sinh Nợ của
TK i / Đối tượng i

Số dư cuối kỳ

Phát sinh Có của
TK j / Đối tượng j

QUY TRÌNH TỔNG HỢP DỮ LIỆU TỪ CSDL CHI TIẾT NHẬT KÝ
VÀO CSDL SỔ CÁI/CÔNG NỢ
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A. Phân hệ kế toán vốn bằng tiền (tiền mặt, ngân hàng).

B. Phân hệ hàng tồn kho (NL, VL, hàng hoá, thành phẩm).

C. Phân hệ bán hàng.

D. Phân hệ mua hàng.

E. Phân hệ tài sản cố định.

F. Phân hệ chi phí sản xuất & giá thành.

QUY TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU & CUNG CẤP THÔNG TIN KẾ TOÁN 
CHI TIẾT
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CSDL
nhật ký

CSDL chi
tiết nhật ký

CSDL danh 
mục ngtệ

Phiếu thu 
tiền mặt

Phiếu chi
tiền mặt

Giấy 
báo có

Giấy 
báo nợ

Các báo cáo vốn 
bằng tiền

CSDL tồn 
tiền tệ

Các báo cáo chi tiết
ngoại tệ

PHÂN HỆ VỐN BẰNG TIỀN
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PHÂN HỆ HÀNG TỒN KHO

CSDL
nhật ký

CSDL chi
tiết nhật ký

CSDL biến 
động vật tư

CSDL danh 
mục vật tư

Phiếu 
nhập kho

Phiếu 
xuất kho

Phiếu điều 
chuyển nội bộ

Sổ sách, báo cáo về vật tư

Các chứng từ
khác liên quan

CSDL tồn 
vật tư
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CSDL
nhật ký

CSDL chi
tiết nhật ký

CSDL biến 
động hàng hoá

CSDL danh 
mục hàng bán

Hoá đơn bán 
hàng

Chứng từ giảm 
giá, chiết khấu

Sổ sách, báo cáo về doanh thu

Các chứng từ
khác liên quan

Chứng từ hàng 
bán bị trả lại

CSDL điều 
chỉnh doanh thu

PHÂN HỆ BÁN HÀNG
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CSDL
nhật ký

CSDL chi
tiết nhật ký

CSDL biến 
động vật tư

CSDL danh 
mục vật tư

Hoá đơn 
mua hàng

Chứng từ giảm 
giá, chiết khấu

Các chứng từ
khác liên quan

Chứng từ trả
lại hàng mua

PHÂN HỆ MUA HÀNG

CSDL tồn 
vật tư

Sổ sách, báo cáo về vật tư
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CSDL
nhật ký

CSDL chi
tiết nhật ký

CSDL biến 
động TSCĐ

CSDL danh 
mục TSCĐ

Chứng từ giao 
nhận TSCĐ

Chứng từ
thanh lý TSCĐ

CSDL tồn
TSCĐ

Sổ sách, báo cáo về TSCĐ

Các chứng từ
khác liên quan

PHÂN HỆ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
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CSDL nhật ký CSDL chi tiết 
nhật ký

CSDL
giá thành

Sổ sách, báo cáo về
chi phí & giá thành

Các chứng từ liên quan đến chi phí sản xuất
& giá thành sản phẩm

CSDL danh mục 
đối tượng chi phí

CSDL danh 
mục chi phí

CSDL định 
mức chi phí

PHÂN HỆ CHI PHÍ SẢN XUẤT & GIÁ THÀNH
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Nghiệp 
vụ

kinh tế

Thu thập
chứng

từ

Ghi chép (kế toán thủ công)

Nhập dữ liệu (chương trình)

Sổ kế 
toán/tập

tin dữ liệu

- Có nghiệp vụ kinh tế nào làm phát sinh hơn một chứng từ gốc 

không ?

- Nếu tất cả các chứng từ gốc đều được ghi chép/nhập dữ liệu và

tổng hợp, sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các báo cáo kế toán ?

SỰ CẦN THIẾT XỬ LÝ BÚT TOÁN TRÙNG
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Ví dụ: Chi 10 triệu tiền mặt VNĐ nộp vào tài khoản tiền 
gởi ngân hàng.

- 2 chứng từ gốc: phiếu chi tiền mặt & giấy báo có.
- Hai chứng từ này được hạch toán giống nhau 

Nhận xét: Nếu cả 2 chứng từ này đều được ghi sổ.
Số phát sinh nợ TK 1121 & PS có TK 1111 là 20
Triệu.
Thông tin trên báo cáo kế toán không chính xác.
Phải loại bỏ một bút toán.

SỰ CẦN THIẾT XỬ LÝ BÚT TOÁN TRÙNG (tt)
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Những loại nghiệp vụ sau làm phát sinh hai loại chứng từ gốc:
a. Liên quan đến tiền mặt & ngân hàng:
- Chi tiền mặt nộp vào ngân hàng hoặc ngược lại.
- Rút tiền ngân hàng này nộp vào ngân hàng khác hoặc ngược 

lại.
- Chi tiền mặt VNĐ đi mua ngoại tệ hoặc ngược lại.
b. Liên quan đến vật tư, hàng hoá, TSCĐ,.. & tiền mặt/ngân 

hàng:
- Mua vật tư, hàng hoá, TSCĐ, ... trả ngay bằng tiền mặt/ngân 

hàng hoặc ngược lại.
c. Thanh toán tạm ứng mua vật tư, hàng hoá, ...

SỰ CẦN THIẾT XỬ LÝ BÚT TOÁN TRÙNG (tt)

Nguyễn Văn Quang 54

1. Chỉ cập nhật một trong hai chứng từ gốc.

2. Cập nhật cả hai chứng từ, hạch toán qua tài khoản trung gian.

3. Cập nhật cả hai chứng từ, tự động loại bỏ một bút toán.

CÁC PP XL BTT TRONG CÁC PHẦN MỀM KẾ TOÁN HIỆN NAY

CH.TỪ 1 CH.TỪ 2

CH.TỪ 1 CH.TỪ 2TK trung gian

CH.TỪ 1 CH.TỪ 2 CH.TỪ 1 CH.TỪ 2Chương trình
tự động bỏ
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A. Cách thực hiện: Chỉ cập nhật một trong hai chứng từ gốc.

B. Ví dụ: Nghiệp vụ chi tiền mặt nộp tiền gởi ngân hàng.

Có thực hiệnKhông thực hiệnGhi sổ (cách 2)

Không thực hiệnCó thực hiệnGhi sổ (cách 1)

Nợ TK 1121 – Có TK 1111Nợ TK 1121 – Có TK 1111Định khoản

Giấy báo CóPhiếu chi tiền mặtChứng từ gốc

Tiền gởi NHàngTiền mặt

C. Nhận xét:
- PP này sử dụng cho cả kế toán thủ công & bằng chương trình.

- Cách làm đơn giản, dễ thực hiện.

- Rất dễ xảy ra sai sót (nhập cả hai chứng từ gốc hoặc không nhập chứng 

từ nào).

PP CHỈ CẬP NHẬT 1 TRONG 2 CHỨNG TỪ GỐC
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A. Cách thực hiện: Cả hai chứng từ gốc đều được cập nhật. Nhưng 

được hạch toán qua một tài khoản trung gian (ví dụ TK 131).

B. Ví dụ: Nghiệp vụ bán hàng hoá nhận tiền mặt ngay.

Có thực hiệnCó thực hiệnGhi sổ

Nợ TK 131 – Có TK 511Nợ TK 1111 – Có TK 131Định khoản

Hoá đơn bán hàngPhiếu thu tiền mặtChứng từ gốc

Bán hàngTiền mặt

C. Nhận xét:
- PP này sử dụng cho cả kế toán thủ công & bằng chương trình.

- Đơn giản, dễ thực hiện.

- Số lượng bút toán tăng lên.

- Định khoản không thể hiện đúng nội dung thật sự của nghiệp vụ.

PP HẠCH TOÁN QUA TÀI KHOẢN TRUNG GIAN



Nguyễn Văn Quang 57

A. Cách thực hiện: Cả hai chứng từ gốc đều được cập nhật. Chương 

trình sẽ tự động loại bỏ một bút toán dựa trên việc xác định thứ tự ưu 

tiên loại chứng từ hạch toán.

B. Ví dụ: Nghiệp vụ chi tiền mặt nộp tiền gởi ngân hàng.

Có thực hiệnCó thực hiệnGhi sổ

Nợ TK 1121 – Có TK 1111Nợ TK 1121 – Có TK 1111Định khoản

Giấy báo CóPhiếu chi tiền mặtChứng từ gốc

Tiền gởi NHàngTiền mặt

C. Nhận xét:
- PP này chỉ sử dụng khi thực hiện bằng chương trình.

- Giúp DN dễ dàng đối chiếu phát hiện thiếu chứng từ gốc.

- Thứ tự ưu tiên loại chứng từ hạch toán là tuỳ thuộc vào DN.

PP TỰ ĐỘNG LOẠI BỎ MỘT BÚT TOÁN
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Sổ kế toán
(chi tiết, tổng hợp)

Dữ liệu kết chuyển 
cho kỳ sau

Đầu ra

Báo cáo kế toán
(tài chính, quản trị)

ĐẦU RA CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
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1. Sổ kế toán trong điều kiện áp dụng máy vi tính.

2. Sổ kế toán tổng hợp.

3. Sổ kế toán chi tiết.

SỔ KẾ TOÁN
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A. Kế toán thủ công:

B. Áp dụng máy vi tính:

Áp dụng một trong bốn hình thức sổ kế toán:
(QĐ 15/2006/QĐ-BTC)
NKý chung, NKý chứng từ, NKý sổ cái & chứng từ ghi sổ.

Chỉ là mẫu biểu được in ra từ chương trình để kiểm tra, xác 
nhận & lưu trữ.
Khi DN áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính, mẫu sổ 
kế toán áp dụng giống như mẫu sổ kế toán thủ công.

SỔ KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG MÁY VI TÍNH
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A. Các sổ kế toán tổng hợp:

B. Nguồn Dữ liệu:

- Mẫu sổ tương ứng với hình thức sổ.
Ví dụ: Sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhập ký chung gồm:
NKý chung, NKý đặc biệt (nếu có - thu tiền, chi tiềt, mua hàng,
bán hàng), sổ cái.

Dữ liệu để in các sổ kế toán tổng hợp: CSDL nhật ký, nhật ký chi
tiết, sổ cái.

SỔ KẾ TOÁN TỔNG HỢP
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A. Các sổ kế toán chi tiết:

B. Nguồn Dữ liệu:

- Sổ quỹ tiền mặt.
- Bảng kê các chứng từ tiền mặt, ngân hàng.
- Sổ chi tiết vật tư.
- Sổ chi tiết TSCĐ.
- Sổ chi tiết công nợ.
- ....

Dữ liệu để in các sổ kế toán chi tiết: CSDL biến động, tồn của đối 
tượng cần in sổ chi tiết.

SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT
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Báo cáo kế toán
tài chính

Báo cáo kế toán
quản trị

Báo cáo kế toán

BÁO CÁO KẾ TOÁN
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B/C Kết quả
kinh doanh

B/C lưu 
chuyển tiền tệ

Báo cáo kế toán
tài chính

Bảng cân đối
kế toán

Thuyết minh 
cáo cáo tài 

chính

- Dữ liệu để in các B/C tài chính là các CSDL trung gian.

BÁO CÁO KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
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A. Gồm các báo cáo:

B. Nguồn Dữ liệu:

- BC chi tiết, tổng hợp doanh thu.

- BC chi tiết, tổng hợp chi phí.

- BC kết quả kinh doanh các mặt hàng.

- BC kết quả kinh doanh các bộ phận.

- BC công nợ theo tuổi nợ.

- BC chi tiết, tổng hợp khế ước vay.

- ....

- CSDL danh mục có liên quan.

- Các CSDL NKý, NKý chi tiết.

- CSDL biến động đối tượng có liên quan.

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
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- Chương trình tự động tính Số dư cuối kỳ.
(Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + phát sinh tăng - phát sinh 
giảm)
- Tự động thực hiện gán số dư đầu kỳ sau bằng số dư đầu kỳ 
trước.

KẾT THÚC CHƯƠNGKẾT THÚC CHƯƠNG

DỮ LIỆU KẾT CHUYỂN KỲ SAU


